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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Thời 
gian 
đào 
tạo 

Chuyên ngành 
Mã số đào tạo 

1.  Nguyễn Trúc Dung 29/05/1988 Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
3 

năm 

Khoa học y sinh 
(Sinh lý học)  

9720101  

2.  Đoàn Dương Chí Thiện 03/04/1989 Vĩnh Long 3 
năm 

Khoa học y sinh 
(Giải phẫu người)  

9720101  

3.  Trần Thanh Linh 15/09/1974 Tiền Giang 
3 

năm 
Hồi sức cấp cứu 

và chống độc  
9720103  

4.  Nguyễn Ngọc Thôi 27/07/1987 Quảng Nam 
3 

năm 
Ngoại khoa 

(Chấn thương 
chỉnh hình)  

9720104  

5.  Trần Đăng Khoa 01/03/1973 Thành phố Hồ 
Chí Minh 

3 
năm 

Ngoại khoa 
(Chấn thương 
chỉnh hình)  

9720104 

6.  Đào Duy Phương 03/12/1986 Thành phố Hồ 
Chí Minh 

3 
năm 

Ngoại khoa 
(Ngoại lồng ngực)  

9720104  

7.  Trần Minh Trung 24/08/1974 Cần Thơ 
3 

năm 
Ngoại khoa 

(Ngoại lồng ngực)  
9720104  

8.  Phạm Thanh Bình 02/12/1978 Ninh Bình 
3 

năm 
Ngoại khoa 

(Ngoại lồng ngực)  
9720104  

9.  Nguyễn Thị Bích Uyên 12/04/1984 Lâm Đồng 
3 

năm 
Ngoại khoa 
(Ngoại nhi)  

9720104  

10.  Nguyễn Thái 10/02/1964 Quảng Ngãi 3 
năm 

Sản phụ khoa  
9720105  

11.  Nguyễn Thành Nam 18/10/1991 Tiền Giang 3 
năm 

Nhi khoa  
9720106  

12.  Vương Thế Bích Thanh 12/11/1984 Bình Dương 
3 

năm 

Nội khoa 
(Da liễu)  
9720107  

 



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Thời 
gian 
đào 
tạo 

Chuyên ngành 
Mã số đào tạo 

13.  Nguyễn Thanh Vy 25/08/1985 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
3 

năm 
Nội khoa 

(Lão khoa)  
9720107  

14.  Lê Bảo Huy 04/10/1972 Ninh Thuận 3 
năm 

Nội khoa  
9720107  

15.  Trần Thu Nga 14/09/1984 Hải Dương 3 
năm 

Y học cổ truyền  
9720115  

16.  Ngô Thị Kim Oanh 01/07/1985 Nam Định 3 
năm 

Y học cổ truyền  
9720115  

17.  Nguyễn Thị Mộng Dung 09/09/1985 Thành phố Hồ 
Chí Minh 

3 
năm 

Nhãn khoa  
9720157  

18.  Nguyễn Quang Đại 23/10/1990 Thành phố Hồ 
Chí Minh 

3 
năm 

Nhãn khoa 
9720157 

19.  Nguyễn Thị Tường Vân 05/10/1985 Bình Thuận 
3 

năm 
Kỹ thuật  

xét nghiệm y học  
9720601  

20.  Đặng Anh Tuấn 12/10/1983 Tây Ninh 3 
năm 

Y tế công cộng  
9720701  

21.  Nguyễn Sa Huỳnh 03/09/1989 Gia Lai 4 
năm 

Dịch tễ học  
9720117  

Đề nghị công nhận trúng tuyển cho 21 học viên vào học chương trình đào tạo 
tiến sĩ khóa 2022./. 


